KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II TOÁN 9
	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, Phương trình bậc hai một ẩn


	Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và bậc hai
	1

(Bài 1a)

0,75đ
	
	
	
	60%

	
	
	Tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán
	
	1

(Bài 1b)

0,75đ
	
	
	

	
	
	Toán thực tế : Hệ phương trình, Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, Toán tích hợp lí hóa )
	1

(Bài 3)

1,0đ
	1

(Bài 4)

1,0đ

	1

(Bài 5)

1,0đ
	
	

	
	
	Hệ thức Vi-ét ( Tính giá trị biểu thức không có tham số m)
	
	1

(Bài 2)

1,5đ
	
	
	

	2
	Góc với đường tròn.
Hình trụ, hình nón, hình cầu.
	Các loại góc trong đường tròn, tứ giác nội tiếp
	1

(Bài 7a)

1,0đ
	
	1

(Bài 7b)

1,0đ
	1

(Bài 7c)

1,0đ
	40%

	
	
	Toán thực tế về Chu vi, diện tích đường tròn, hình trụ, hình nón,…
	1

(Bài 6)

1,0đ
	
	
	
	

	Tổng:    Số câu

Điểm
	4

3,75đ

	3

3,25đ
	2

2,0đ
	1

1,0đ
	10
10,0đ

	Tỉ lệ %
	37,5%
	32,5%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


Chú ý:
 Tổng số tiết: 44 tiết.

Thời gian kiểm tra: Tuần 11 – Học kì II ( Đại số: 22 tiết , Hình học 22 tiết).
BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TOÁN 9
	TT
	Chương/Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	ĐAI SỐ

	1
	Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, Phương trình bậc hai một ẩn


	Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và bậc hai, Tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán
	Nhận biết:

- Thực hiện vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.
	1TL

(Bài 1a)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

-Thực hiện tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán


	
	1TL

(Bài 1b)
	
	

	
	
	Hệ thức Vi-ét 
	Thông hiểu: Biết nhận dạng điều kiện để phương trình bậc hai có nghiệm, vô  nghiệm. Tìm m khi cho sẵn điều kiện.
	
	1TL

(Bài 2)
	
	

	
	
	Toán thực tế : Hệ phương trình, Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, Toán tích hợp lí hóa
	Nhận biết được hệ phương trình từ đó tìm a, b
	1TL

(Bài 5)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

- Biết giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
	
	1TL

(Bài 3 )
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

–Sử dụng kiến thức giải quyết các bài toán có nội dung thực tế: phần trăm, giảm giá, lãi suất ngân hàng,…
	
	
	1TL

(Bài 4)
	

	HÌNH HỌC 

	2
	Góc với đường tròn
	Các loại góc trong đường tròn, tứ giác nội tiếp
	Nhận biết: 

Biết vận dụng các định lí, tính chất đã học để chứng minh bài toán
	1TL
(Bài 7a)
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Vận dụng các trường hợp đồng dạng để chứng minh đẳng thức.
-Vận dụng hệ quả về góc nội tiếp và góc ở tâm, góc đồng vị, … để chứng minh các quan hệ vuông góc, song song.
	
	
	1TL 

(Bài 7b)
	1TL 

(Bài 7c)

	
	
	Toán thực tế về Chu vi, diện tích đường tròn, hình trụ, hình cầu, hình nón,…
	Nhận biết:
- Biết cách tính diện tích đáy hình trụ, thể tích hình trụ.
	1TL 

(Bài 6)
	
	
	


	UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
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VÕ VĂN VÂN


	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA CUỐI KỲ II

MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 PHÚT

Ngày kiểm tra: …../04/2023


Câu 1. ( 1,5 điểm). Cho 
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 và đường thẳng 
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dyx

 .

a) Vẽ đồ thị 
[image: image3.wmf](

)

P

 và 
[image: image4.wmf](

)

d

 trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của 
[image: image5.wmf](

)

P

 và 
[image: image6.wmf](

)

d

 bằng phép tính.

Câu 2.  (1,5 điểm). Cho phương trình:  
[image: image7.wmf](

)
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, (m là tham số).

a) Định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b) Tìm giá trị của m để
[image: image8.wmf]22
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xx4
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, với x
[image: image9.wmf]1

, x
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là hai nghiệm của phương trình.
Câu 3. (1 điểm). Tham quan trải nghiệm một trang trại chăn nuôi, bạn An hỏi một anh công nhân số con gà và số con bò trang trại đang nuôi thì được anh công nhân cười và nói rằng: “Tất cả có 1200 con và 2700 chân”. Bạn tính giúp bạn An là có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con bò nhé.


Câu 4. (1 điểm). Giá bán 
[image: image11.wmf]1

 cái tivi giảm giá 
[image: image12.wmf]2

 lần, mỗi lần 
[image: image13.wmf]10%

 so với giá đang bán, sau khi giảm giá 
[image: image14.wmf]2

 lần đó thì giá còn lại là 
[image: image15.wmf]12150000

 đồng. Hỏi nếu ngay từ đầu cũng giảm giá 
[image: image16.wmf]2

 lần, mỗi lần chỉ giảm giá 
[image: image17.wmf]5%

 so với giá đang bán thì sau khi giảm giá 
[image: image18.wmf]2

 lần đó thì giá tivi này còn lại bao nhiêu tiền?

Câu 5. (1 điểm). Công ty 
[image: image19.wmf]A

 thực hiện một cuộc khảo sát để tìm hiểu về mối liên hệ giữa 
[image: image20.wmf]y

 (sản phẩm) là số lượng sản phẩm 
[image: image21.wmf]T

 bán ra với 
[image: image22.wmf]x

 (đồng) là giá bán ra của mỗi sản phẩm 
[image: image23.wmf]T

 và nhận thấy rằng 
[image: image24.wmf]=+
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yaxbab

 là hằng số). Biết với giá bán là 
[image: image25.wmf]400000(

 đồng)/sản phẩm thì số lượng sản phẩm bán ra là 
[image: image26.wmf]1200

 (sản phẩm); với giá bán là 
[image: image27.wmf]460000

 (đồng)/sản phẩm thì số lượng sản phẩm bán ra là 
[image: image28.wmf]1800

 (sản phẩm).

a) Xác định 
[image: image29.wmf],

ab

.

b) Bằng phép tính, hãy tính số lượng sản phẩm bán ra với giá bán là 
[image: image30.wmf]440000

 đồng.

Câu 6. (1 điểm). Để chứa xăng hoặc dầu, người ta chế tạo ra các thùng phuy bằng sắt (hình vẽ) dạng hình trụ có 
[image: image31.wmf]2

 đáy là hình tròn có đường kính 
[image: image32.wmf]560m

m

.

a) Tính diện tích của một mặt đáy của thùng phuy?(Làm tròn kết quả đến 
[image: image33.wmf]2

dm

)

b) Biết thùng phuy chứa được khoảng 
[image: image34.wmf]200

 lít dầu. Tính chiều cao 
[image: image35.wmf]h

 của thùng phuy và diện tích sắt để làm thùng phuy, giả thiết diện tích các chỗ hàn không đáng kể? (Làm tròn kết quả đến 
[image: image36.wmf]2

dm

)

Câu 7. (3 điểm) Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là tiếp điểm). Kẻ đường kính DC của đường tròn (O). AD cắt đường tròn tại điểm thứ 2 là E.

a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp.

b) Gọi H là giao điểm của OA và BC. Chứng minh AH.AO = AD.AE suy ra 4 điểm D;E;O;H cùng thuộc một đường tròn.

c) Gọi F là giao điểm của DB và HE. I là trung điểm của OA. Chứng minh BI và CF cắt nhau tại một điểm nằm trên đường tròn (O).

----HẾT---

	ĐÁP ÁN
	

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1 

(1,5đ)
	Lời giải
a) Vẽ đồ thị 
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 và 
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 trên cùng hệ trục tọa độ.
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b) Phương trình hoành độ giao điểm của 
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Vậy tọa độ giao điểm của 
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	2 (1,5đ)
	a) Ta có 
[image: image69.wmf]D

= b2 – 4ac = –8m +16

Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi 
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> 0
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–8m +16 > 0 .Vậy m < 2

b) Với m <2 theo hệ thức Vi–et ta có: 

x1+ x2= 2m –2

 x1.x2=m2 –3               


[image: image72.wmf](

)

(

)

222

121212

2

2

2

xx4(xx)2xx40

2m22m340

m4m30

+=Û+--=

Û----=

Û-+=


Có a+b+c =0 nên m1 = 1 (nhận), m2 = 3 (loại) 
Vậy: m = 1 thì 
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(1đ)
	Gọi số con gà là x (x
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Số con bò là y (y
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Tất cả có 1200 con nên:

x + y = 1200
 (1)

Tất cả có 2700 chân
 nên:

2x + 4y = 2700 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ pt:
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Vậy có 1050 con gà và 150 con bò.
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(1đ)
	Số tiền ban đầu của chiếc tivi:
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Số tiền còn lại sau 
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 lần giảm giá 5%:
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	Hàm số 
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 có dạng 
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là hằng số với 
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Theo đề bài, ta có:

Với giá bán là 
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 (đồng)/sản phẩm thì số lượng sản phẩm bán ra là 1200 (sản phẩm) ( 
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Với giá bán là 460000 (đồng)/sản phẩm thì số lượng sản phẩm bán ra là 1800 (sản phẩm)( 
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Từ 
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Vậy 
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Số lượng sản phẩm bán ra với giá bán là 440000 đồng

Thay 
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 vào hàm số , ta có: 
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	Câu 6(1 đ)
	
Đổi đơn vị: 
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a) Diện tích một mặt đáy của thùng phi: 
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b) Chiều cao của thùng phi: 
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	Câu 7
(3đ)
	[image: image103.emf]1
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a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp.
Xét tứ giác ABOC có:

Góc ABO + góc ACO = 900 + 900 = 1800 (AB, AC là tiếp tuyến)

Vậy tứ giác ABOC nội tiếp (tổng hai góc đối bằng 1800)

b) Chứng minh AH.AO = AD.AE và 4 điểm H; O; D; E cùng thuộc một đường tròn.

Ta có OA là đường trung trực của BC nên OA vuông góc với BC tại H. 

Áp dụng hệ thức lượng lần lượt cho các tam giác vuông CDA và CAO ta có AH.AO = AD.AE = AC2
Suy ra tam giác AEH đồng dạng với tam giác AOD

Suy ra góc AHE = góc ADO

Nên tứ giác EHOD nội tiếp suy ra 4 điểm H;O;D;E cùng thuộc một đường tròn

c) Chứng minh BI và CF cắt nhau tại một điểm nằm trên đường tròn.

Gọi T là giao điểm của CF và BI

Ta có góc DHO = góc DEO = góc ODE = góc EHA

Suy ra góc DHB = góc BHE 

Suy ra HB là tia phân giác của góc DHF

Có HB vuông góc với DF

Nên tam giác DHF cân

Suy ra tam giác DFC cân

Suy ra góc BFC = góc CDB = góc BCA

Mà góc FBT = góc BIO = 2 góc BAO 

                     = góc BAC = 180 – 2gócBCA

Suy ra góc FBT = 180 – 2góc BFT 

Suy ra góc BTF = góc BFT = góc BDC

Suy ra tứ giác DBTC nội tiếp đường tròn (O)

Suy ra T thuộc đường tròn (O)
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